	6. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU THÁNG 12 NĂM 2017



	
	Đơn vị tính
	Thực hiện 11 tháng năm 2017
	Ước thực hiện tháng 12 năm 2017
	12 tháng năm 2017
	Tháng 12 năm 2017so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tên sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	Than đá các loại
	Tấn
	660,746.9
	61,356.6
	722,103.5
	172.75
	114.35

	Đá phiên, đã hoặc chưa đẽo thô
	m3
	30,395.0
	3,285.0
	33,680.0
	143.14
	114.98

	Thức ăn cho gia súc
	Tấn
	85,833.4
	9,091.1
	94,924.5
	77.37
	76.68

	Bia hơi
	1000 lít
	1,112.4
	58.0
	1,170.4
	250.00
	106.66

	Bia chai
	1000 lít
	5,123.7
	680.0
	5,803.7
	123.64
	115.18

	Hàng thêu dạng chiếc hoặc dạng theo mẫu
	1000m2
	6,714.1
	1,101.8
	7,815.9
	138.98
	135.21

	Áo khoác và áo Jacket cho người lớn
	1000 cái
	177,842.9
	18,085.9
	195,928.8
	134.41
	116.95

	Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan mac
	1000 cái
	23,977.2
	1,378.2
	25,355.4
	50.29
	108.81

	Gỗ cưa hoạc xẻ ( trừ gỗ xẻ tà vẹt)
	m3
	124,752.4
	12,631.3
	137,383.7
	93.68
	110.74

	Vỏ bào, dăm gỗ
	Tấn
	90,569.5
	11,340.4
	101,909.9
	188.09
	138.90

	Giấy vệ sinh
	Tấn
	25,781.0
	2,800.0
	28,581.0
	130.23
	135.60

	Giấy copy (giấy ram)
	Tấn
	26,180.0
	2,600.0
	28,780.0
	96.30
	113.77

	Dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in
	Tr. Đồng
	119,582.7
	15,886.8
	135,469.5
	162.33
	170.78

	Amoniac dạng khan
	Tấn
	43,740.1
	8,270.0
	52,010.1
	591.14
	154.50

	Phân Ure
	Tấn
	263,731.4
	30,200.0
	293,931.4
	86.44
	108.14

	Bao và túi ( kể cả loại hình nón) to  bằng polime etylen
	Tấn
	2,216.5
	223.3
	2,439.8
	125.33
	108.05

	Tấm, phiên, màn, lá và dải phastic
	Tấn
	42,194.9
	2,074.3
	44,269.2
	70.72
	115.20

	Gạch xây bằng đất nung các loại
	1000 viên
	647,517.9
	56,463.0
	703,980.9
	94.34
	102.12

	Các SP làm bằng atphan hoặc bằng các vật  liệu tương tự
	Tấn
	79,328.0
	10,150.0
	89,478.0
	168.46
	125.13

	Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác
	Tấn
	52,332.8
	5,697.1
	58,029.9
	123.94
	101.26

	Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại
	Tấn
	16,868.3
	1,862.9
	18,731.2
	154.04
	108.89

	Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn...
	Tấn
	26,682.7
	3,140.1
	29,822.8
	132.39
	108.44

	Chậu rửa và bồn rửa bằng thép không gỉ
	Cái
	5,734,040.1
	879,089.6
	6,613,129.7
	128.39
	156.04

	Đinh, ghim dập, đai ốc, chốt đinh vi, vòng đệm và các đồ tương tự bằng sắt, thép, đồng, nhôm
	Tấn
	10,244.3
	1,160.8
	11,405.1
	166.37
	116.89

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	598,540.0
	57,631.3
	656,171
	98.91
	101.26

	Mạch in khác
	1001 chiếc
	189,606.3
	25,976.6
	215,582.9
	223.62
	259.20

	Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác
	Cái
	95,946,798
	9,669,930.2
	105,616,728
	119.32
	117.09

	Pin khác
	1000viên quy chuẩn
	10,584.7
	1,906.0
	12,490.7
	224.24
	172.31

	Các loại ắc quy điện khác chưa được phân vào đâu
	1000Kwh
	595,229.0
	54,386.0
	649,615.0
	102.27
	117.76

	Điện sản xuất
	Triệu KW
	1,065.8
	127.7
	1,193.5
	142.57
	130.00

	Điện thương phẩm
	Triệu KW
	2,252.3
	200.0
	2,452.3
	114.94
	120.82

	Nước uống được
	1000 m3
	12,946.5
	1,253.8
	14,200.3
	110.57
	107.57

	Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế
	Triệu đồng
	24,745.4
	2,328.9
	27,074.3
	97.28
	103.05



